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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án tổng thể về  bồi thường hổ trợ và tái định cư 

Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Bình Phước - Đài  Loan 

do Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam làm chủ đầu tư, 

tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh  ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1643/STC-GCS ngày 06/11/2008, theo Tờ trình số 73/TTr-HĐBTHT ngày 10/10/2008 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cự huyện Chơn Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Bình Phước - Đài Loan do Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam làm chủ đầu tư, tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành, Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


           KT. CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                              Nguyễn Văn Lợi 
Phương án TỔNG THỂ

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng

xây dựng KCN Bình Phước - Đài  Loan do Công ty TNHH

Công nghiệpKing Jade Việt Nam làm chủ đầu tư, tại ấp 2,

xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh)


I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh  ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG 

- Phạm vi GPMB có diện tích đất bị ảnh hưởng là 4.864.150 m2, trong đó:

+ Diện tích đất thu hồi của dân: 
4.775.559 m2;

+ Diện tích đường giao thông: 
               67.308 m2;

+ Đất thủy lợi:



    16.428 m2; 

+ Đất sông, suối:


                4.815 m2. 

- Dự án bị ảnh hưởng mặt bằng thi công bởi 356 hộ dân, gồm: 1.086 nhân khẩu (trong đó có 950 người trong độ tuổi lao động). 

- Các công trình kiến trúc trên đất gồm: Nhà cấp IV, nhà tạm và các công trình phụ khác. 

- Cây trồng bao gồm:  Cây cao su, tiêu, điều, các loại cây ăn trái và một số cây trồng khác.

III. CHÍNH SÁCH, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đơn giá bồi thường đất: 

Áp dụng theo Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ, đơn giá bối thường đất ở Khu vực đất giáp ranh với tỉnh Bình Dương là trung bình cộng giữa đơn giá đất do UBND tỉnh Bình Dương ban hành và đơn giá đất do UBND tỉnh Bình Phước. Cụ thể:

a) Đất nông nghiệp: 

ĐVT: Đồng.

	Vị trí, khoảng cách
	Đơn giá BD (QĐ 124/QĐ-UBND ngày 21/12/2007)
	Đơn giá BP (QĐ 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007)
	Đơn giá trung bình cộng

	Vị trí 1:Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 100 m 
	70.000
	30.000
	50.000

	Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 300 m
	60.000
	24.000
	42.000

	Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 300 m đến 500 m
	50.000
	21.000
	35.500


 b) Đất ở: 

ĐVT: Đồng.

	Vị trí, khoảng cách
	Đơn giá BD (QĐ 124/QĐ-UBND ngày 21/12/2007)
	Đơn giá BP (QĐ 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007)
	Đơn giá trung bình cộng

	Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 mét 
	650.000
	130.000
	390.000

	Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 100 mét
	400.000
	97.500
	248.750

	Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 mét
	300.000
	84.500
	192.250

	Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 200 m đến 300 mét
	250.000
	65.000
	157.500


2.2. Khu vực đất không được tính giáp ranh:

a) Đơn giá đất nông nghiệp (không phân biệt khu vực, vị trí ): 30.000 đồng/m2.

b) Đơn giá đất ở (không phân biệt khu vực, vị trí đất): 130.000 đồng/m2.

2.3. Hỗ trợ thêm của chủ đầu tư:  Để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân chấp hành giải tỏa giao mặt bằng đúng tiến độ và thời gian quy định, Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam hỗ trợ thêm về đơn giá đất cho các hộ gia đình, cá nhân với mức là: 10.000 đồng/m2. 

2.4. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư khi bị thu hồi đất: Ngoài việc bồi thường theo đơn giá đất cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ thêm 30% đơn giá đất ở liền kề theo vị trí tương ứng. Các trường hợp được hỗ trợ thực hiện theo Điểm 2.2, Điều 7 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh. 

3. Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

4. Các loại tài sản chưa có trong danh mục: Áp dụng đơn giá theo mức cụ thể như sau: 

- Trụ điện BTCT cao từ 4-7m: 300.000đồng/trụ; 

- Trụ điện sắt Φ = 100, cao từ 4 - 7m: 160.000đồng/trụ; 

- Ống nhựa tưới tiêu: Φ 21: 5.000đồng/m; Φ 27: 8.000đồng/m; Φ 34: 10.000đồng/m; Φ 42: 16.000đồng/m; Φ 49: 19.000đồng/m; Φ 60: 32.000đồng/m; Φ 90: 41.000đồng/m; Φ 114: 55.000đồng/m.

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ 

Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

1. Tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở

a) Hộ gia đình, cá nhân có đất ở đã được cấp giấy CNQSDĐ: Được giao đất tái định cư có diện tích tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi.

b) Đất thu hồi là đất nông nghiệp có giấy CNQSDĐ hoặc chưa có giấy CNQSDĐ mà hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng làm nhà ở ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đất bị thu hồi trước thời điểm công bố quy hoạch. Nay thửa đất đang sinh sống bị thu hồi hết thì được bố trí 01 lô đất tái định cư.

c) Nghĩa vụ tài chính

- Người nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở của cùng một chính sách tại thời điểm thu hồi đất (giá theo Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh).

- Các khoản lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính do Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam chi trả.

2. Giao đất ở trong khu tái định cư để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi:

Nhằm cân đối lợi ích của Nhà đầu tư và lợi ích của của người bị thu hồi đất, các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được hỗ trợ giao thêm đất ở trong khu tái định cư như sau: 

a) Đối tượng được hỗ trợ:

- Các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bi thu hồi bao gồm đất có giấy CNQSDĐ và đất chưa có giấy CNQSDĐ mà sử dụng ổn định, không tranh chấp, theo tiêu chí thu hồi 3.333 m2 đất nông nghiệp thì được giao 01 lô đất ở.

b) Nghĩa vụ tài chính: 

- Người nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, chi phí  lập hồ sơ địa chính. Đơn giá thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở của cùng một chính sách tại thời điểm thu hồi đất (Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2006 của UBND tỉnh).

3. Xử lý trường hợp cụ thể: 

- Sau khi giao đất ở trong khu tái định cư theo các lô đất ở đã được quy hoạch để bố trí tái định cư (theo Điểm a  Khoản 1 Mục IV của Phương án này), giao đất ở để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi (theo Khoản 2 Mục IV của Phương án này). Nếu diện tích đất ở bị thu hồi, diện tích  đất nông nghiệp bị thu hồi (theo tiêu chí 3.333 m2 đất nông nghiệp được giao 01 lô đất ở)  so với diện tích đất giao theo các lô có sự chênh lệch thì số diện tích đất chênh lệch đó Hồi đồng bồi thường xem xét từng trường hợp cụ thể giải quyết.

- Trường hợp diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi còn thiếu mà không được giao  01 lô đất ở trong khu tái định cư  thì được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 19.500 đồng/m2 đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích đất ở bị thu hồi còn thiếu  không được giao  01 lô đất tái định cư thì được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 465.000 đồng/m2.

- Người được nhận đất hỗ trợ từ chối nhận đất tái định cư thì được Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 65.000.000 đồng/lô đất tái định cư.

4. Địa điểm, diện tích lô đất tái định cư:

- Địa điểm: Khu quy hoạch đất tái định cư tọa lạc tại khu giải tỏa xây dựng hạ tầng Khu tái định cư về nhà ở công nhân 43 ha của Công ty TNHH Công nghiệp King Việt Nam ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. 
- Diện tích: Khoảng 140m2/lô.

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC: 

Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

	V. DỰ TÓAN CHI PHÍ THỰC HIỆN (1 + 2):
	   325.814.306.738 đồng 

	 1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ:
	   320.548.691.150 đồng 

	- Bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp:
	  229.071.647.000 đồng 

	- Bồi thường, hỗ trợ về đất ở:
	      7.609.275.000 đồng 

	- Hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề:
	    20.351.961.150 đồng 

	- Bồi thường, hỗ trợ về nhà:
	      8.974.000.000 đồng 

	- Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, VKT:
	      1.295.500.000 đồng 

	- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng:
	    45.353.708.000 đồng 

	- Hỗ trợ di chuyển: 
	      2.136.000.000 đồng 

	+ Di chuyển trong tỉnh:
	       1.068.000.000 đồng 

	+ Hỗ trợ trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới:
	       1.068.000.000 đồng 

	- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:
	         651.600.000 đồng 

	-Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm:
	      3.325.000.000 đồng 

	- Hỗ trợ chấp hành tháo dỡ, giao mặt bằng đúng kế hoạch:
	      1.780.000.000 đồng 

	2. Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ :
	       5.265.615.588 đồng 


VI. NGUỒN KINH PHÍ: Nguồn vốn của Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam.
VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Từ quý IV năm 2008 đến hết quý I năm 2009.
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